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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt danh sách và ki     í  ỗ trợ c    gười  a  độ g  

t m   ã  t  c  iệ   ợ  đồ g  a  độ g và người  a  độ g  gừ g việc  

do đ i dịc  COVID-19 trê  địa bà  t ị xã H ài N ơ   

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c  n  qu  n     p   n  n         20    Luật s    ổ   

 ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C  n  p   v  Luật Tổ c ức c  n  qu  n     
p   n  n    22    2019; 

Căn cứ Qu ết   n  s  23 202  Q -TT  n    07 7 202  c   T   t ớn  C  n  

p   qu    n  v  v ệc t ực   ện m t s  c  n  s c   ỗ trợ n  ời lao   n  v  n  ờ  

s  dụn  l o   n   ặp k ó k ăn do  ạ  d c  COVID-19; 

Theo    n    c   C   t c  U ND t   xã Ho   N  n tạ  Tờ tr n  s           
596/TTr-UBND ngày 07/12/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động và người lao động ngừng việc đủ điều kiện hưởng 

chính sách hỗ trợ theo quy định tại  iều 13, 14, 17 và 18 Quyết định s  

23/2021/Q -TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn, cụ thể như sau: 

1. Danh sách đ i tượng hưởng chính sách hỗ trợ (c   t ết n   p ụ lục kèm 

theo Tờ tr n  s  596/TTr-UBND ngày 07/12/202  c   UBND t   xã Ho   N  n). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 47.130.000 đồ g (  n m     ả  tr ệu, m t trăm    

m    n hìn  ồn ). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện  Theo quy định tại Nghị quyết s  68 N -CP 

ngày 01 7 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của  ở Tài chính tại Văn bản s  

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thị xã Hoài Nhơn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 

danh sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại  iều 1 Quyết 

định này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 



2 
 

 
 

2. Giao  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các  ở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị 

xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu  VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Gia g 
  



DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TAXI TRANG HIỆP THÀNH

2. Mã số cơ sở: 4101023177

3. Địa chỉ: 115 Hai Bà Trưng, P. Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

4. Mã cơ quan BHXH:

5. Mã đơn vị: TC0107C

Từ ngày 

tháng năm

Đến ngày 

tháng năm

(1) (2)* (3) (4) (5) (6)* (7)* (8) (9) (10) (11) (14) (15)

1 Phạm Thị Bích Trâm nhân viên

Không xác 

định thời 

hạn

01/01/2021 5220319587 01/07/2021 01/07/2021 1/9/2021 3.710.000
58210000119014 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Bình Chương Nam, Hoài Đức, 

Hoài Nhơn, Bình Định
215344029 Thông báo điện thoại

2 Võ Thị Thương nhân viên

Không xác 

định thời 

hạn

01/01/2021 3707008668 01/07/2021 01/07/2021

chưa xác định 

thời gian làm 

lại

3.710.000
58210000004332 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Khu phố Nhuận An, Hoài 

Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
211773029 Thông báo điện thoại

3 Nguyễn Thị Trúc Ly nhân viên

Không xác 

định thời 

hạn

01/01/2021 5220260582 01/07/2021 01/07/2021

chưa xác định 

thời gian làm 

lại

3.710.000
58210000119005 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Tổ 6, khu phố An Dưỡng 1, 

Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình 

Định

215320959 Thông báo điện thoại

Cộng 11.130.000

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Mười một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng./.)     

III. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

TT Họ và tên
Thứ tự tại 

mục II

Số CMT/thẻ 

căn cƣớc 

công dân

Ghi chú

Cộng

IV. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ/CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

Ngày tháng năm 

sinh của trẻ em

Số CMT/thẻ căn 

cƣớc công dân của 

vợ hoặc chồng

1 2 3 5 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Bích Trâm 12/08/2018 052095005399    1.000.000 
58210000119014 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Bình Chương Nam, Hoài Đức, 

Hoài Nhơn, Bình Định
215344029 Thông báo điện thoại

Hộ khẩu thƣờng trú

Lê Văn Trọng

Họ và tên trẻ em chƣa đủ 6 tuổi

Tài khoản của ngƣời lao động 

nhận hỗ trợ (Tên TK, số TK, 

Ngân hàng)

0

Số tiền hỗ trợ

Số tiền hỗ 

trợ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

II. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận hỗ trợ 

Số 

CMND/thẻ 

căn cƣớc 

công dân

Ghi chúHộ khẩu thƣờng trú

Thời gian tạm hoãn 

HĐLĐ/nghỉ không lƣơng

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Loại hợp 

đồng lao 

động

Mã số 

BHXH

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn, nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

(Ngày tháng 

năm)

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-UBND ngày          /12/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

Ghi chú

Thông tin về con và vợ hoặc chồng

Họ và tên vợ hoặc chồng ở cột 2
Số tiền hỗ trợ

Số CMT/thẻ căn 

cƣớc công dân

4

Lê Phạm Hoàng Phước

6

Tài khoản của ngƣời lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng)

Phòng/ban/ 

phân xƣởng 

làm việc

Họ và tênTT

TT Họ và tên Thứ tự tại mục II



2 Phạm Thị Bích Trâm 18/03/2020 052095005399    1.000.000 
58210000119014 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Bình Chương Nam, Hoài Đức, 

Hoài Nhơn, Bình Định
215344029 Thông báo điện thoại

3 Phạm Thị Bích Trâm 22/09/2021 052095005399    1.000.000 
58210000119014 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Bình Chương Nam, Hoài Đức, 

Hoài Nhơn, Bình Định
215344029 Thông báo điện thoại

4 Võ Thị Thương 07/11/2018 211824286    1.000.000 
58210000004332 tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Phú Tài

Khu phố Nhuận An, Hoài 

Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
211773029 Thông báo điện thoại

Cộng    4.000.000 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn./.)

Lê Văn Trọng

Lê Phạm Phương Nhi

Mai Thanh Vương

              15.130.000 TỔNG CỘNG (II) + (III)+(IV):  (Mười lăm triệu một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn) 

Lê Phạm Hoàng Phúc

Lê Văn Trọng

Mai Yến Vy



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



  Mẫu số 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Tên người sử dụng lao động: Công ty TNHH Nhân Hòa 

2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh: 4100 768 628 

3. Địa chỉ: Khu phố Song Khánh – phường Hoài Xuân – thị xã Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định 

4. Tài khoản của người sử dụng lao động:  

Tên tài khoản: Công ty TNHH Nhân Hòa 

Số tài khoản: 118 0000 84894 tại Ngân hàng Vietinbank Cn Phú tài – PGD Hoài Nhơn. 

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban,phân 

xưởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Số sổ bảo 

hiểm 

Thời gian ngừng 

việc (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm) 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

Ghi 

chú 

 1 
Trần Thị 

Hiếu 

Phòng kế 

toán 

Có 

thời 

hạn: 3 

năm 

 5220273706 
06/07/2021 – 

19/07/2021  
 1.000.000  215103029   

  Cộng         1.000.000      

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Một triệu đồng./. ) 

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG MANG THAI 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục II 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số CMT/thẻ căn cước 

công dân 
Ghi chú 

1  Trần Thị Hiếu 1  1.000.000 215103029    

  Cộng   1.000.000      

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Một triệu đồng) 

 



IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC 

CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM 

TT Họ và tên 

Thứ tự 

tại mục 

II 

Thông tin về con và vợ hoặc 

chồng 

Số tiền 

hỗ trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

Ghi chú 

Họ và 

tên trẻ 

em 

chưa 

đủ 6 

tuổi 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

của trẻ 

em 

Họ và 

tên vợ 

hoặc 

chồng 

(ở cột 

2) 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

của vợ 

hoặc 

chồng 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

                    

  Cộng                 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ....................................) 

 TỔNG CỘNG (II)+(III)+(IV): 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).  



Mẫu số 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày      /12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
1. Tên người sử dụng lao động: CÔNG TY TNHH BÌNH ĐÊ  

2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh: 4101481307 

3. Địa chỉ: thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

4. Tài khoản của người sử dụng lao động: 4307201003608. Tại NHNH&PTNT Việt Nam - CN TX Hoài 

Nhơn - PGD Tam Quan 

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, phân 

xưởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Số sổ bảo 

hiểm 

Thời gian ngừng 

việc (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm) 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

Ghi 

chú 

 1 Phạm Ngọc Minh Tổ block 
Không 

thời hạn 
5210002597 

Ngày 06/09/2021 

đến ngày 

19/09/2021   

 1.000.000 211527728   

 2 Ngô Đình Liệu Tổ xe 
 Không 

thời hạn 
5213000376 

Ngày 06/09/2021 

đến ngày 

19/09/2021  

1.000.000  215073211   

3 Trần Văn Đình Tổ 6 lỗ 
Không 

thời hạn 
5213000145 

Ngày 06/09/2021 

đến ngày 

19/09/2021  

1.000.000 211481082  

4 Võ Thị Toàn 
Tổ nước 

uống 

Không 

thời hạn 
5210003502 

Chỉ thị 16 

Ngày 04/09/2021 

đến ngày 

18/09/2021 

1.000.000 211442370 
 

 

5 Nguyễn Văn Tuyết Tổ block 
Không 

thời hạn 
5213000146 

Ngày 06/09/2021 

đến ngày 

19/09/2021  

1.000.000 211481053  

6 Trương Minh Đãi Tổ block 
Không 

thời hạn 
5215004646 

Ngày 14/9/2021 

đến ngày 

27/9/2021 

1.000.000 215103552  

 Cộng        6.000.000    
  

 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) 

 

 



III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG MANG THAI 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục II 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số CMT/thẻ căn cước 

công dân 
Ghi chú 

            

            

  Cộng         

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ....................................) 

IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON 

NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM 

TT Họ và tên 

Thứ 

tự 

tại 

mục 

II 

Thông tin về con và vợ hoặc chồng 
Số tiền hỗ 

trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

Ghi 

chú 

Họ và tên 

trẻ em chưa 

đủ 6 tuổi 

Ngày tháng 

năm sinh 

của trẻ em 

Họ và 

tên vợ 

hoặc 

chồng 

(ở cột 

2) 

Số CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

của vợ hoặc 

chồng 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

 01 
 Trương Minh 

Đãi 
 6 

Trương 

Phạm Ngọc 

Quý  

03/01/2017  

Phạm 

Thị 

Kiệm  

215103477  1.000.000   215103552   

  Cộng           1.000.000      

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.) 

 TỔNG CỘNG (II) + (III) + (IV): 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn).  
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Mẫu số 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày       /12/2021 của  Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Tên người sử dụng lao động: Hợp tác xã sản xuất đá xây dựng Bình Đê 

2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh: 4100303051 

3. Địa chỉ: thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

4. Tài khoản của người sử dụng lao động: 4307201000225 – Tại ngân hàng Agribank,  CN Hoài Nhơn - 

PGD Tam Quan. 

 

II. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban,phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Số sổ bảo 

hiểm 

Thời gian ngừng 

việc (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng 

năm) 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

Ghi 

chú 

1 Trần Thay 

Tổ khoan 

( Công nhân khoan 

nổ mìn) 

Không 

thời hạn 
3707002705 

Từ ngày 26/06/2021 

đến 09/07/2021 
1.000.000  211614087  

2 Nguyễn Xuân Hồng 

Tổ khoan 

( Công nhân khoan 

nổ mìn) 

Không 

thời hạn 
5208007446 

Từ ngày 26/06/2021 

đến 09/07/2021 
1.000.000  215029875  

3 Nguyễn Thanh 

Tổ khoan 

( Công nhân khoan 

nổ mìn) 

Không 

thời hạn 
5208007441 

Từ ngày 26/06/2021 

đến 09/07/2021 
1.000.000 211152955  

4 Trần Văn Thế 
Tổ xe  

( Tài xế lái máy đào) 

Không 

thời hạn 
5212004512 

Từ ngày 26/06/2021 

đến 09/07/2021 
1.000.000  215343725  

5 Trần Định Hướng 
Tổ xe  

( Tài xế lái máy đào) 

Không 

thời hạn 
5210003543 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  211699182  

6 Nguyễn Hồng Thức 
Tổ xe 

( Tài xe lái xe) 

Không 

thời hạn 
5210003545 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  211680123  

7 Nguyễn Văn Long 
Tổ cơ khí 

( Thợ cơ khí) 

Không 

thời hạn 
5215004180 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  215152225  

8 Trần Thanh 
Tổ cơ khí 

( Thợ cơ khí) 

Không 

thời hạn 
5211004210 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  211748860  

9 Huỳnh Xuân Duyên 
Tổ cơ khí  

( Thợ cơ khí) 

Không 

thời hạn 
4820756604 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  215474219  

10 Nguyễn Văn Thiều 
Tổ xe  

( Tài xế lái máy đào) 

Không 

thời hạn 
5216003940 

Từ ngày 06/09/2021 

đến 19/09/2021 
1.000.000  215280653  
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11 Hồ Hùng 
Tổ xay  

(Công nhân xay đá) 

Không 

thời hạn 
3707002703 

Từ ngày 06/09/2021 

đến 19/09/2021 
1.000.000  211393470  

12 Phạm Ngọc Châu 
Tổ cơ khí  

( Thợ cơ khí) 

Không 

thời hạn 
5220347610 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  215345754  

13 Phan Hồng Kỳ 
Tổ xay  

( Công nhân xay đá) 

Không 

thời hạn 
3707002710 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000  211699250  

14 Võ Tự 

Tổ xe 

 ( Tài xế lái xe chiến 

thắng) 

Không 

thời hạn 
3707002698 

Từ ngày 06/09/2021 

đến 19/09/2021 
1.000.000  211377407  

15 Phạm Văn 
Tổ xay  

( Công nhân xay đá) 

Không 

thời hạn 
3707002702 

Từ ngày 06/09/2021 

đến 19/09/2021 
1.000.000  211152939  

16 Cao Lệ Thu 

Phòng kế toán 

( Nhân viên kế toán 

tiền lương) 

Không 

thời hạn 
5210003452 

Từ ngày 28/08/2021 

đến 10/09/2021 
1.000.000  211890246  

17 Phạm Ngọc Cư 
Tổ xe   

( Tài xe lái máy đào) 

Không 

thời hạn 
5211003307 

Từ ngày 05/09/2021 

đến ngày 18/09/2021 
1.000.000 

211614088 

(05207902

3056) 

 

CC

CD 

18 Trần Xuân Thao 
Tổ xay 

( Công nhân xay đá) 

Không 

thời hạn 
5208007440 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000 211699191  

19 Nguyễn Đức Chũng 
Tổ cơ khí  

(Thợ cơ khí) 

Không 

thời hạn 
5208007449 

Từ ngày 06/09/2021 

đến ngày 19/09/2021 
1.000.000 211270490  

 Cộng        19.000.000      

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn) 

 

III. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG MANG THAI 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục II 

Số tiền hỗ 

trợ 

Số CMT/thẻ căn cƣớc công 

dân 
Ghi chú 

            

  Cộng         

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ....................................) 

IV. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON 

NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM 

TT Họ và tên 

Thứ tự 

tại mục 

II 

Thông tin về con và vợ hoặc chồng 
Số tiền 

hỗ trợ 

Số CMT/thẻ 

căn cƣớc công 

dân 

Ghi 

chú 

Họ và tên trẻ 

em chưa đủ 

6 tuổi 

Ngày tháng 

năm sinh 

của trẻ em 

Họ và tên 

vợ hoặc 

chồng (ở 

cột 2) 

Số CMT/thẻ 

căn cước công 

dân của vợ 

hoặc chồng 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

 1 
Nguyễn Xuân 

Hồng 
 2 

Nguyễn Trần 

Thu Giang 
12/08/2019 

Trần Thị 

Mỹ Triều 
 215152232 1.000.000  215029875    
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2 
Nguyễn Xuân 

Hồng 
2 

Nguyễn Trần 

Trọng Quý 
12/09/2019 

Trần Thị 

Mỹ Triều 
215152232 1.000.000 215029875  

3 Trần Văn Thế 4 
Trần Thị 

Linh Chi 
23/04/2017 

Phạm Thị 

Mỹ Linh 
215347485 1.000.000 215343725  

4 Trần Văn Thế 4 
Trần Linh 

Đan 
23/09/2019 

Phạm Thị 

Mỹ Linh 
215347485 1.000.000 215343725  

  Cộng           4.000.000      

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) 

TỔNG CỘNG (II) + (III) + (IV): 23.000.000 đồng (Hai mƣơi ba triệu đồng chẵn)  
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